
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày        tháng 02 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ  

2019 - 2023 thuộc l nh vực quản l  nh  n  c  

của Sở N ng nghiệp v  Phát tri n n ng th n 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

S  N ng nghiệp và  hát tri n n ng th n ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 thu c phạm vi quản l  của S  N ng nghiệp 

và  hát tri n n ng th n  v i các n i dung nh  sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) C ng bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 

31/12/2023 và các danh mục văn bản th  hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019- 

2023. 

Th ng qua việc c ng bố kết quả hệ thống hóa văn bản sẽ giúp c ng tác 

xây dựng  áp dụng  thi hành pháp luật hiệu quả  thuận tiện  tăng c ờng tính c ng 

khai  minh bạch của hệ thống pháp luật; cập nhật kịp thời th ng tin của văn bản 

vào Cơ s  dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

b) Việc xây dựng kế hoạch hệ thống hóa nhằm xác định cụ th  các n i 

dung c ng việc  thời hạn  tiến đ  hoàn thành  trách nhiệm của các đơn vị trực 

thu c S  và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trực thu c S  trong việc 

tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 thu c phạm vi quản l  của 

S . 

 2. Yêu cầu 

a) Hoạt đ ng hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 cần đáp ứng m t số yêu 

cầu cơ bản nh  sau:  

- Tập hợp đầy đủ văn bản thu c đối t ợng hệ thống hoá và kết quả rà soát 

văn bản kỳ 2019-2023. 

- Tuân thủ trình tự thực hiện hệ thống hóa theo quy định tại Điều 167 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ  đ ợc sửa đổi  bổ sung tại khoản 

39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-C  của Chính phủ). 

- Kịp thời c ng bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh 

mục văn bản th  hiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023. 
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b) Việc hệ thống hóa văn bản phải gắn v i trách nhiệm và phát huy vai trò 

chủ đ ng  tích cực của các phòng chuyên m n S   đơn vị trực thu c S  trong 

việc tổ chức rà roát  thực hiện hệ thống hóa văn bản theo quy định; tri n khai 

thực hiện các c ng việc theo đúng thời hạn đ ợc giao tại kế hoạch này và bố trí 

các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện hệ thống hóa văn bản. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI HỆ THỐNG HÓA 

1. Đối t ợng  

Các văn bản trong Tập hệ thống hóa của kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 và 

các văn bản đ ợc ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023   k  cả văn bản 

đ ợc ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 nh ng ch a có hiệu lực thi 

hành). 

2. Phạm vi 

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do các phòng  đơn vị tham m u 

cho S  N ng nghiệp và  TNT trình HĐND tỉnh,UBND tỉnh ban hành  Nghị 

quyết của HĐND tỉnh   uyết định của UBND tỉnh) đến hết ngày 31/12/2023 

thu c l nh vực quản l  của ngành N ng nghiệp và  TNT thu c đối t ợng phải rà 

soát  hệ thống hóa theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015  đ ợc sửa đổi  bổ sung năm 2020)  Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ  đ ợc sửa đổi  bổ sung tại khoản  Nghị định số 154/2020/NĐ-C  của 

Chính phủ).  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện 

Căn cứ chức năng  nhiệm vụ  phạm vi quản l  của các phòng  đơn vị trực 

thu c S  có trách nhiệm tổ chức rà soát  thực hiện hệ thống hóa theo quy định từ 

khoản 1 đến khoản 5 Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP  của Chính phủ 

(đ ợc sửa đổi  bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ) đ  tri n khai thực hiện việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật  Nghị quyết của HĐND tỉnh   uyết định của UBND tỉnh) do các phòng  

đơn vị  trực thu c S  tham m u cho S  N ng nghiệp và  TNT trình HĐND 

tỉnh   uyết định của UBND tỉnh  ban hành thu c đối t ợng  phạm vi rà soát  hệ 

thống hóa văn bản    L quy định tại khoản 1  khoản 2  mục II Kế hoạch này. 

2. Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan thực hiện: Các phòng chuyên m n thu c S   các đơn vị trực 

thu c S  thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết   uyết 

định là Văn bản    L ) thu c phạm vi quản l  của phòng  đơn vị mình tham m u 

cho S  trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành  Nghị quyết   uyết định là văn 

bản áp dụng pháp luật  văn bản cá biệt) kh ng thu c đối t ợng rà soát ) 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan  nếu có). 

3. Thời gian ho n th nh 
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a)Thời gian hoàn thành việc hệ thống hóa: Chậm nhất ng y 10/01/2024. 

b) Thời gian hoàn thành gửi báo cáo kết quả hệ thống hóa:  

Các phòng  các đơn vị trực thu c S  gửi báo cáo kết quả về S  N ng 

nghiệp và  TNT chậm nhất l  ng y 15 01 2024  th ng qua Thanh tra S ) đ  

S  tổng hợp  báo cáo gửi UBND tỉnh  th ng qua S  T  pháp) chậm nhất ng y 

20/01/2024. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 từ ngu n kinh 

phí ngân sách nhà n  c cấp trong dự toán kinh phí trong năm của cơ quan Văn 

phòng S  và các đơn vị trực thu c S . 

2. Việc lập dự toán  sử dụng và thanh quyết toán kinh thực hiện theo  uyết 

định số 03/2013/ Đ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh ban hành  uy định 

việc lập dự toán  quản l   sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho c ng tác ki m 

tra  xử l   rà soát  hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Tr ởng các ph ng, Thủ tr ởng các đơn v  trực thuộc Sở  

a) Thủ tr  ng các đơn vị trực thu c S : 

Căn cứ kế hoạch này trong phạm vi chức năng  nhiệm vụ và l nh vực quản 

l  có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hệ thống hoá văn bản kỳ 2019-2023 của 

đơn vị mình  gửi về S  N ng nghiệp và  hát tri n n ng th n   th ng qua Thanh 

tra S ) tr  c ng y 15 02 2023.  

b) Tr  ng các phòng thu c S  thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật do các phòng trực tiếp tham m u co S  trình HĐND tỉnh UBND tỉnh 

ban hành theo đúng trình tự  tiến đ   kh ng xây dựng kế hoạch).  

c) Tr  ng các phòng  Thủ tr  ng các đơn vị trực thu c S  gửi báo cáo 

kết quả hệ thống hóa về S   th ng qua Thanh tra S ) đảm bảo chất l ợng và thời 

gian theo quy định tại khoản 3, Mục III K  hoạch n y (chậm nhất l  ng y 

15/01/2024). 

d)  hòng Tổ chức - Hành chính S   các đơn vị trực thu c S  đảm bảo 

kinh phí cho c ng tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo theo  uyết 

định số 03/2013/ Đ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh ban hành  uy định 

việc lập dự toán  quản l   sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho c ng tác ki m 

tra  xử l   rà soát  hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh . 

2. Thanh tra Sở, Ph ng K  hoạch - T i chính Sở 

a) Thanh tra S :   

Theo d i  đôn đốc  h  ng d n  đề c ơng báo cáo) cho các phòng  đơn vị 

trực thu c S ; tổng hợp  tham m u kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm 
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pháp luật thu c l nh vực quản l  của ngành báo cáo UBND tỉnh  th ng qua S  

T   háp) đảm bảo đúng thời gian theo quy định. 

b)  hòng Kế hoạch - Tài chính S :  

 em x t tham m u  iám đốc S  tổng hợp, dự toán kinh phí đ  bảo đảm 

phục vụ cho c ng tác hệ thống hóa văn bản thu c l nh vực quản l  của ngành 

N ng nghiệp và  TNT theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này  nếu có phát sinh khó khăn  

v  ng mắc  đề nghị các phòng  đơn vị trực thu c S  có văn bản báo cáo kịp thời 

về S  N ng nghiệp và  hát tri n n ng th n (thông qua Thanh tra S  ) tổng hợp  

tham m u  iám đốc S  kiến nghị S  T  pháp đ  h  ng d n  báo cáo UBND 

tỉnh xem x t  quyết định./.  

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC  
- UBND tỉnh  báo cáo); 

- S  T  pháp; 

- GĐ  các PGĐ S ; 

- Các phòng  đơn vị trực thu c S ; 

- L u: VT  TTr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đặng Kim C ơng 
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